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Chức năng – Nhiệm vụ 

 Viện là cơ sở nghiên cứu khoa học đầu ngành cấp quốc 
gia về Sức khoẻ nghề nghiệp, Vệ sinh và sức khoẻ  môi 
trường, Vệ sinh và sức khoẻ trường học. 

1. Nghiên cứu khoa học & Đào tạo 

2. Tƣ vấn cho BYT – Thực hiện các NV chính trị 

3. Chỉ đạo tuyến – Hợp tác quốc tế 

4. Dịch vụ khoa học công nghệ 
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BAN GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỘI ĐỒNG Y ĐỨC 

PHÒNG CHỨC NĂNG TRUNG TÂM KHOA CHUYÊN MÔN 

P
.K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 -

 C
Đ

T
 

P
.V

Ậ
T

 T
Ƣ

 -
 T

R
A

N
G

 T
H

IẾ
T

 B
Ị 

P
.T

À
I 

C
H

ÍN
H

 -
 K

Ế
 T

O
Á

N
 

P
.C

Ô
N

G
 N

G
H

Ệ
 T

T
 -

 V
T

 -
-T

T
 

K
.V

Ệ
 S

IN
H

 -
 A

T
 L

A
O

 Đ
Ộ

N
G

 

K
.V

Ệ
 S

IN
H

  
S

K
 M

Ô
I 
T

R
Ƣ

Ờ
N

G
 

K
. 
V

Ệ
 S

IN
H

 S
K

 T
R

Ƣ
Ờ

N
G

 H
Ọ

C
 

K
. 
B

Ệ
N

H
 N

G
H

Ề
 N

G
H

IỆ
P

 

K
.T

Â
M

 S
.L

Ý
 L

Đ
 &

 E
C

G
O

O
N

O
O

M
Y

 

K
.X

É
T

 N
G

H
IỆ

M
 &

 P
T

.K
T

 C
A

O
 

T
T

.Đ
À

O
 T

A
O

 &
 Q

L
.K

H
O

A
 H

Ọ
C

 

T
T

.D
IC

H
 V

Ụ
 K

H
K

T
  
S

K
 M

T
 

T
T

.Q
U

A
N

 T
R

Ắ
C

 M
Ô

I 
T

R
Ƣ

Ờ
N

G
 

T
T

.N
C

 P
T

 T
A

I 
N

Ạ
N

 &
 T

T
 

P
.T

Ổ
 C

H
Ứ

C
-H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
-Q

U
Ả

N
 T

R
Ị 

TRẠM QUAN TRẮC 

MÔI TRƢỜNG LĐ 

Sơ đồ tổ chức Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trƣờng 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ về tổ chức 
hoạt động 

 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện (Quyết định số 

03/QĐ - BYT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

 Trạm Quan trắc và Phân tích môi trƣờng lao động: 

(Biên bản thỏa thuận số 2604/BKHCNMT-BYT ngày 

4/10/1998 về việc xây dựng trạm Quan trắc và phân tích 

môi trường lao động tại Viện Y học lao động và Vệ sinh 

môi trường kèm theo Quy chế hoạt động của Trạm theo 

Quyết định số 1509/BKHCNMT-QĐ ngày 14/10/1998). 

 Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 10/3/2014 của Bộ Y tế đổi 

tên Viện thành: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi 

trường. 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ về hoạt động 
KHCN và Quan trắc MT 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 
và công nghệ: Số đăng ký: A-1037 ngày 7 tháng 
8 năm 2012 của Bộ khoa học và Công nghệ. 

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường: Số hiệu VIMCERTS 
058 ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

 

 Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm đạt 
ISO/IEC 17025:2005: Mã số: VILAS 679 
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Nội dung hoạt động quan trắc môi 
trường của Viện 

Quan trắc môi trường không khí: không khí môi 
trường lao động, không khí xung quanh (Hơi khí, 
bụi, tiếng ồn, độ rung, bức xạ ion hóa, bức xạ 
nhiệt, ánh sáng, vi khí hậu, điện từ trường. 

Quan trắc môi trường nước: nước ăn uống và sinh 
hoạt, nước thải, nước bề mặt, nước dưới đất. 

Quan trắc chất thải rắn y tế. 

 Khám bệnh nghề nghiệp. 
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TT 
Hoạt động 

QT 

Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Địa điểm QT 

1 

Quan trắc 

môi trường 

lao động. 

Từ khi 

thành lập  - 

Nay 

Đo đạc, giám sát không 

khí môi trường lao động;  

Khám bệnh nghề nghiệp 

và lập Hồ sơ vệ sinh lao 

động 

Các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, nông 

nghiệp, ngư nghiệp, 

bệnh viện, dịch vụ,.. 

2 

Quan trắc, 

giám sát 

chất lượng 

nước 

Từ khi 

thành lập  - 

Nay 

 

Quan trắc tại hiện trường 

và phân tích tại PTN  chất 

lượng nước ăn uống, sinh 

hoạt và nước thải 

Nguồn nước ăn uống 

sinh hoạt của cộng 

đồng, các cơ sở sản 

xuất, dịch vụ,.. 

Nước thải của các cơ 

sở sản xuất và dịch 

vụ 

Một số hoạt động quan trắc MT của Viện 
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TT Hoạt động QT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Địa điểm quan  trắc 

3 

Quan trắc và 

phân tích môi 

trường lao động 

tại các cơ sở 

công nghiệp 

trọng điểm  theo 

Nhiệm vụ Mạng 

lưới QT Quốc gia 

1997 -2015 QT không khí môi trường lao 

động và môi trường không khí 

xung quanh; 

QT chất lượng nước cấp, 

nước thải; 

Điều tra đánh giá tác động 

của ô nhiễm tới sức khỏe 

cộng đồng; 

Khám phát hiện bệnh nghề 

nghiệp người lao động. 

 Các cơ sở CN trọng điểm 

tại Hà Nội. 

 Các cơ sở sản xuất Dược 

phẩm khu vực phía  Bắc 

(từ 2011) 

 

3 

Quan trắc và 

Phân tích môi 

trường ngành Y 

tế khu vực miền 

Bắc  theo Nhiệm 

vụ BVMT của Bộ 

Y tế. 

 2007 - 2015 QT ô nhiễm môi trường không 

khí xung quanh, khu vực lò 

đốt rác và xử lý nước thải. 

QT chất lượng nước thải vầ 

nước cấp. 

QT chất thải rắn y tế. 

QT hoạt động quản lý chất 

thải theo Thông tư 12 của Bộ 

TN và MT và Quy chế Quản lý 

chất thải y tế. 

Các bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa tuyến Trung 

ương, tuyến Tỉnh/Thành phố 

và một số BV tuyến Huyện 

khu vực phía Bắc. 

Một số hoạt động quan trắc MT của Viện 
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Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  

 Đo, kiểm tra môi trường lao động (theo TT 19/2011/TT-
BYT). 

 Giám sát chất lượng nước. 

  Quan trắc tác động MT từ hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh của bệnh viện theo thông tư 31/2013/TT-BYT. 

Điều 11 (TT31)  Quy định trách nhiệm của Viện Sức khỏe nghề 
nghiệp và Môi trường:“Thực hiện QTMT bệnh viện theo quy định 
tại NĐ số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của CP”. 

Nội dung và phương pháp quan trắc gồm: 

1) Quan trắc chất thải rắn y tế (Theo Quy chế Quản lý CTYT tại QĐ 

số 43 của Bộ Y tế và thông tư số 12/2011/TT-BTNMT). 

2) Quan trắc nước thải y tế (theo QCVN 28:2010/BTNMT). 

3) Quan trắc khí thải lò đốt chất thải y tế (theo QCVN 

02:2012/BTNMT). 

4) Quan trắc môi trường không khí (theo QCVN 05:2009/BTNMT và 

theo QCVN 06:2009/BTNMT). 
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Thực hiện Nghị định 27/2013/NĐ-CP trong hoạt động 

quan trắc môi trƣờng của Viện 

1) Có quyết định thành lập và 

hoặc Giấy chứng nhận hoạt 

động khoa học công và nghệ 

hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp trong đó có hoạt 

động quan trắc môi trường. 

2) Có đủ điều kiện về nhân lực 

thực hiện hoạt động quan trắc 

môi trường. 

3) Có đủ điều kiện về trang thiết 

bị, phương pháp và cơ sở vật 

chất thực hiện hoạt động quan 

trắc. 
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Những khó khăn trong khi thực hiện Nghị 
định 27 đối với Viện: 

 

 Đăng ký phạm vi, thành phần môi trường đối với 
không khí môi trường lao động: thiếu tiêu chuẩn 
quốc gia về phương pháp. 

 Phương pháp quan trắc đo nhanh tại hiện trường: 
phù hợp với quan trắc không khí môi trường lao 
động (working place) chưa được xây dựng. 

 Phải liên kết để nâng cao năng lực và đảm bảo đủ 
điều kiện QT theo Nghị định 27. 
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Một số đề xuất, kiến nghị về thực 
hiện Nghị định 27 trong hoạt động 
QTMT 

Đánh giá mặt tích cực của Nghị định: 

 

 Đảm bảo sự công bằng và nghiêm túc trong việc 
tuân thủ các quy định của nhà nước trong hoạt 
động quan trắc môi trường. 

 Đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường được 
thực hiện theo đúng mục tiêu. 

 Đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc 
môi trường. 

 Giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho chính các 
đơn vị thực hiện quan trắc môi trường. 
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Kiến nghị, đề xuất: 

 

 Xây dựng TCVN đối với các phương pháp quan trắc 
không khí môi trường lao động. 

 Một số kỹ thuật đo nhanh thông số MT không khí 
có độ tin cậy, tính ổn định cao và phù hợp với 
phạm vi, thành phần môi trường QT cần được xem 
xét xây dựng thành PP tiêu chuẩn (như kỹ thuật 
đo CO2 bằng hồng ngoại, đo bụi hạt,..). 

 “Hợp đồng liên kết” giữa các tổ chức thực hiện QT 
nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo đủ điều kiện 
QT theo NĐ 27 cần có một hành lang pháp lý. 

 Các tổ chức chịu sự quan trắc cũng cần được tiếp 
cận Nghị định 27. 
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP  

VÀ MÔI TRƯỜNG 


